
Biểu TS-09

CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN   

Đơn vị nhận báo cáo:   

Vụ KHTC, VP Bộ   

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT
Số liệu thực hiện 

kỳ này

Cộng dồn thực hiện 

từ đầu năm đến hết 

kỳ báo cáo

Ghi chú

A 1 2 3

1 36.976                    521.319                  

1.1 892                         4.764                      

1.2 36.084                    516.555                  

2 18.934                    263.042                  

3 -                         -                          

3.1 -                          

3.2 -                          

Hà Nội, ngày…. tháng.... năm 2024

Tiền cấp quyền sử dụng tần số 

(3 = 3.1 + 3.2)

Thái Thị Thu Hiền Tô Việt Dũng Lê Văn Tuấn

Trong đó, theo băng tần

Băng tần 

TỔNG HỢP, LẬP BÁO CÁO KIỂM TRA BÁO CÁO       CỤC TRƯỞNG

Băng tần 

Đơn vị báo cáo:

Ban hành kèm theo TT số 

04/2022/TT-BTTTT

Ngày nhận báo cáo: Quý: Trước 

ngày 15 tháng tiếp theo quý. Năm: 

Trước 15/3 năm tiếp theo
       Quý I/2024

THU, NỘP PHÍ,

LỆ PHÍ TÀI NGUYÊN 

TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Chỉ tiêu

B

Tổng thu phí, lệ phí sử dụng tần số

(1 = 1.1 + 1.2)

Trong đó

Lệ phí cấp phép

Phí sử dụng tần số 

Nộp ngân sách 
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